
Ổn định 

50 năm 

(m²)

Sử dụng ổn 

định trước 

01/7/2004

(m²)

Đất

 công ích

(m²)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=8+9 11=7-10 12 13 14 15

10,302.7 10,302.7 2,358.0 128.8 2,486.8 7,815.9 1,919.2 567.6 

1
Hà Văn Vy 

(tài sản trên đất là của ông Bùi Văn Vinh Sử dụng)
Chùa Hà 73 102 1,442.0 1,442.0 218.4 218.4 1,223.6 218.4 LUC

2
Hà Văn Tiến 

(tài sản trên đất là của ông Bùi Văn Vinh Sử dụng)
Chùa Hà 73 81 459.0 459.0 430.3 28.7 459.0 0.0 459.0 LUC

3 Hà Văn Thủy (Hậu) Nguộn 73 82 516.2 516.2 70.1 70.1 446.1 70.1 LUC

4
Lê Thị Phụ 

(chồng là Hà Văn Thơm)
Nguộn 73 71 553.5 553.5 7.3 7.3 546.2 7.3 LUC

5
Hà Văn Tiến (Anh) 

(tài sản trên đất là của ông Bùi Văn Vinh Sử dụng)
Chùa Hà 601.7 462.2 13.1 475.3 126.4 475.3 TSN

6
Nguyễn Thị Thảo (Đường) 

(tài sản trên đất là của ông Bùi Văn Vinh Sử dụng)
Chùa Hà 496.0 290.2 290.2 205.8 290.2

7 UBND xã 2,003.2 2,003.2

8
Hà Văn Nhất (vợ là Dương Thị Thanh) 

(tài sản trên đất là của ông Bùi Văn Vinh Sử dụng)
Chùa Hà 408.0 126.6 126.6 281.4 126.6

LUC (Nguồn gốc là đất lúa đã được nhà nước cấp GCN QSD đất, 

hộ gia đình chuyển đổi làm đất nuôi trồng thủy sản)

9
Hà Văn Tiến (Anh) 

(tài sản trên đất là của ông Bùi Văn Vinh Sử dụng)
Chùa Hà 168.0 151.3 16.7 168.0 0.0 168.0

LUC (Nguồn gốc là đất lúa đã được nhà nước cấp GCN QSD đất, 

hộ gia đình tự chuyển đổi làm đất nuôi trồng thủy sản)

10 Bùi Văn Vinh (vợ là Phan Thị Hợp) Chùa Hà 288.0 288.0 288.0 0.0 288.0
LUC (Nguồn gốc là đất lúa đã được nhà nước cấp GCN QSD đất, 

hộ gia đình chuyển đổi làm đất nuôi trồng thủy sản)

11
Bùi Đức Quang 

(tài sản trên đất là của ông Bùi Văn Vinh Sử dụng)
Chùa Hà 288.0 217.7 70.3 288.0 0.0 288.0

LUC (Nguồn gốc là đất lúa đã được nhà nước cấp GCN QSD đất, 

hộ gia đình chuyển đổi làm đất nuôi trồng thủy sản)

12
Bùi Thị Lan (chồng là Nguyễn Văn Yên) 

(tài sản trên đất là của ông Bùi Văn Vinh Sử dụng)
Chùa Hà 240.0 43.2 43.2 196.8 43.2

LUC (Nguồn gốc là đất lúa đã được nhà nước cấp GCN QSD đất, 

hộ gia đình chuyển đổi làm đất nuôi trồng thủy sản)

13 Bùi Văn Vinh (vợ là Phan Thị Hợp) 2,599.0 22.2 22.2 2,576.8 22.2 TSN

14
Hà Văn Quang

 (vợ Là Hà Thị Loan) chị dâu là Nguyễn Thị Thắm
Châu 81 81 240.1 240.1 30.5 30.5 209.6 30.5 LUC

Tổng cộng

STT
Hộ gia đình, cá nhân 

sử dụng đất 
Địa chỉ thôn

Diện tích 

còn lại 

(m²)

Diện tích

 hộ gia đình 

sử dụng 

(m²)

Diện tích 

thu hồi trong 

chỉ giới

 (m²)

Diện tích 

thu hồi 

ngoài chỉ 

giới 

(m²)

Diện tích 

bản đồ 

(m²)

Tổng diện 

tích thu hồi 

(m²)

73 70 3,991.0

73 3,100.969

DANH SACH CHỦ SỬ DỤNG VÀ CÁC THỬA ĐẤT THU HỒI (ĐỢT 6)

Để thực hiện dự án: Tuyến đường trục từ thị trấn vôi đi đường Nghĩa Hưng - Tiên Lục - Dương Đức

Địa điểm tại: thôn Chùa Hà, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

(Ban hành kèm theo Quyết định số                                   /QĐ-UBND ngày             /6/2023 của UBND huyện Lạng Giang)        

Hình thức sử dụng

LUC (Nguồn gốc là đất lúa đã được nhà nước cấp GCN QSD đất, 

hộ gia đình chuyển đổi làm đất nuôi trồng thủy sản)

Ký hiệu 

loại đất
Số thửa

Tờ bản 

đồ số
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